










































Biểu số 4

STT Số văn bản Nội dung Ngày, tháng, năm

1
Nghị quyết số 

08-NQ/TU Nghị quyết  về “Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 ”
6/12/2022

2
Chương trình 

số 43-CTr/TU
Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành uỷ năm 2023 11/01/2023

3
Chương trình 

số 44-CTr/TU

Chương trình công tác năm 2023 của Thành uỷ, Ban Thường 

vụ Thành uỷ
16/01/2023

4
Quyết định số 

957-QĐ/TU

Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra Ban 

Thường vụ Quận ủy Hải An, Ban Thường vụ Quận ủy Kiến 

An trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết 

định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ 

Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã 

hội”, "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền”

31/3/2023

5
Quyết định số 

959-QĐ/TU

Quyết định về về việc cử cán bộ học khóa Bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác 

tôn giáo năm 2023

05/4/2023

6
Quyết định số 

969-QĐ/TU

Quyết định về việc  kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ 

đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng
07/4/2023

7
Quyết định số 

05-QĐ/BCĐ

Quyết định về thành lập Tổ công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn 

giáo trên địa bàn huyện Kiến Thụy

22/5/2023

8
Quyết định số 

04-QĐ/BCĐ

Quyết định về thành lập Tổ công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn 

giáo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

22/5/2023

9
Thông tri số 

08-TT/TU

Thông tri về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 

26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát huy 

vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội ”.

03/01//2023

10
Thông báo số 

1364-TB/TU

Thông báo kết luận Hội nghị Thường trực Thành uỷ giao ban 

với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 

của Thành uỷ

28/02/2023

11
Thông báo số 

1401-TB/TU

Thông báo về việc tổ chức Chương trình “Thường trực 

Thành uỷ gặp gỡ, đối thoại  với đoàn viên, thanh niên thành 

phố ”

24/3/2023

BẢNG TỔNG HỢP

các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng 

về công tác dân vận  6 tháng đầu năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số 361-BC/TU, ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng)
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STT Số văn bản Nội dung Ngày, tháng, năm

12
Thông báo số 

1419-TB/TU

Thông báo về dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Thành 

ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thành 

phố với quận ủy, huyện ủy về lãnh đạo công tác đảng, công 

tác chính trị và công tác quần chúng trong công an quận, 

huyện

07/4/2023

13
Thông báo số 

1429-TB/TU

Thông báo về về tình hình, phương án giải quyết và bảo đảm 

an ninh trật tự đối với vụ việc cháy chợ Tam Bạc 
12/4/2023

14
Thông báo số 

1436-TB/TU

Thông báo về về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I; nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2023
12/4/2023

15
Thông báo số 

1457-TB/TU

Thông báo đối với các nội dung đề xuất, kiến nghị của đoàn 

viên, thanh niên thành phố tại Chương trình “Thường trực 

Thành uỷ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên thành 

phố ”

26/4/2023

16
Thông báo số 

1462-TB/TU

Thông báo về Chương trình giám sát và phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố năm 2023.

27/4/2023

17
Kế hoạch số 

246-KH/TU

Kế hoạch về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-

QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban 

hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền ”

10/5/2023

18
Kế hoạch số 

226-KH/TU

Kế hoạch về “Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần 

thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ”

10/3/2023

19
Kế hoạch số 

256-KH/TU

 Kế hoạch về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-

NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng; 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 

07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi 

mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 

tình hình mới ”

02/6/2023

20
Kết luận số Số 

244-KL/TU
Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 11, khóa XVI 14/4/2023

21
Công văn số 

809-CV/TU

Công văn về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 

14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí 

thư khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”

06/02/2023
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STT Số văn bản Nội dung Ngày, tháng, năm

22
Công văn số 

824-CV/TU

Công văn về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 

26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo ” và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ 

Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong 

việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những 

phản ánh, kiến nghị của dân ”.

27/02/2023

23
Công văn số 

874-CV/TU
Công văn về việc “Thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023” 04/5/2023

24
Công văn số 

875-CV/TU

Công văn về “Thực hiện Tháng Hành động vì nạn nhân chất 

độc da cam năm 2023”
04/5/2023








